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BÁO CÁO  

Về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011 -

2020 và tầm nhìn đến 2030 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày 22/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

226/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 

và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao 02 

nhiệm vụ chính như sau: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và giải pháp bảo đảm an ninh lương thực thực 

phẩm. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch để 

bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm của quốc gia. 

- Chủ trì xây dựng các chính sách nhằm bảo đảm an ninh, chế biến lương 

thực, thực phẩm, phát triển mô hình sinh thái vườn - ao – chuồng (VAC), xây 

dựng và triển khai chương trình cung cấp nước sạch nông thôn. 

Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược dinh dưỡng quốc 

gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo toàn ngành nông nghiệp 

triển khai ngay các nội dung, nhiệm vụ liên quan, ảnh hưởng đến Chiến lược 

dinh dưỡng như: Triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản nhằm đảm bảo cung cấp nông sản thực phẩm chất lượng, an 

toàn cho người Việt Nam; xây dựng và thực hiện Đề án an ninh lương thực quốc 

gia đến năm 2020 nhằm đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm và chất lượng thực 

phẩm; triển khai Chương trình cung cấp nước sạch nông thôn nhằm đảm bảo 

toàn bộ người dân, người sản xuất, kinh doanh được sử dụng nước sạch, an toàn 

đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng trong các bữa ăn; triển khai Chương trình hành 

động Không còn nạn đói ở Việt Nam…Kết quả cụ thể thực hiện Chiến lược 

quốc gia về dinh dưỡng trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2011 -2020 như 

sau: 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2011 -2020 

1. Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo triển khai  

Trong giai đoạn 2011-2020, Bộ hoàn thiện hệ thống và văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn Thực phẩm và các 

Kế hoạch triển khai Đề án an ninh lương thực quốc gia, Chương trình cung cấp  
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nước sạch nông thôn, Chương trình hành động "Không còn nạn đói ở Việt Nam" 

nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và dinh dưỡng thực phẩm nông lâm thủy sản 

cung cấp cho người dân Việt Nam, cụ thể: 

- Đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Chỉ 

thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Kết luận số 11-KL/TW ngày 

19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;  

- Quốc hội ban hành 01 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách 

pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 15 Nghị định liên quan đến lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm và 

sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 02 Chiến lược quốc gia an toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược quốc gia về cấp nước 

sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, ; 03 Đề án (về tăng cường năng lực 

QLCL nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015; về kiểm soát, ngăn 

chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm tôm có tạp chất; về phát triển sản xuất lúa ĐBSCL trong điều kiện biến 

đổi khí hậu), 05 Chỉ thị (về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm 

nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất; Các nhiệm vụ, giải 

pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh 

báo, trả về; tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình 

mới; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung), 02 Chương trình phối hợp của 

Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020, với Hội Nông dân 

Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 

2020, 09 Quyết định (01 Quyết định ban hành Chương trình hành động “Không 

còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, 04 Quyết định liên quan đến Chương 

trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, 04 Quyết định liên quan đến Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đó có nội dung nước sạch 

nông thôn), 04 Quy hoạch (tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến 

năm 2020 và tầm nhìn đền năm 2030; 04 Quy hoạch đất lúa và sản xuất lúa gạo 

nhằm đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho sản phẩm: Quy hoạch 

tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc; Quy hoạch phát triển sản xuất lúa Thu 

Đông vùng ĐBSCL; Quy hoạch hệ thống dự trữ 04 triệu tấn lúa tại vùng 

ĐBSCL; Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa…); 

         - Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp&PTNT đã ban hành 01 Kế hoạch số 

244-KH/BCSĐ ngày 02/3/2017 về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 

19/1/2017 của Ban Bí thư, 01 Nghị quyết số 1261 –NQ/BCS ngày 27/8/2015 và 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản 

lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 – 2020. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành 01 Đề án về xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an 

toàn trên phạm vi toàn quốc, 03 Quyết định (số 3258/QĐ-BNN-TCCB ngày 
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27/12/2012 thành lập Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản để 

triển khai các nội dung của Chỉ thị 08 và số 4763/QĐ-BNN-KH ngày 0/12/2018 

về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 

của bộ Chính trị về an ninh lương thực, số 2268/QĐ-BNN-KTHT ngày 

18/6/2019 về Kế hoạch xây dựng mô hình điểm nông nghiệp đảm bảo dinh 

dưỡng tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà Vinh). Phối hợp với liên Bộ (Y tế, 

Công thương, Nông nghiệp, Nội vụ, Tài chính, Khoa học công nghệ, Kế hoạch 

đầu tư) ban hành 07 Thông tư liên tịch về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm 

thủy sản và về hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và 

PTNT, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và 

VSMTNT giai đoạn 2012-2015; trực tiếp ban hành 41 Thông tư về quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và nước sạch nông thôn. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành 02 Kế hoạch 05 năm 2011 -

2015, 05 năm 2016 -2020 và các Kế hoạch hàng năm; trong đó đều có nội dung 

về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất lượng thực thực phẩm đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp nông lâm thủy sản an 

toàn cho người dân sử dụng. Toàn Ngành đã thống nhất thực hiện chỉ đạo của 

Đảng, Chính phủ về mọi mặt (xây dựng cơ chế chính sách, triển khai cơ chế 

chính sách...). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 

Bộ và các tỉnh/thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về 

chất lượng an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, chương trình hành động 

Quốc gia "Không còn nạn đói",…  tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và 

hành vi của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng theo hướng bên 

cạnh phổ biến, giáo dục về ATTP (từ năm 2011 đến nay đã tổ chức gần 25.000 

lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực 

phẩm cho gần 600.000 lượt người là nông dân, người sản xuất, kinh doanh vật 

tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản; sản xuất, phát hành hơn 18.293 sản phẩm 

truyền thông như phóng sự, tin bài, video clip, 760.955 băng rôn, khẩu hiệu, áp 

phích, tờ gấp, tờ rơi, tờ dán; riêng 08 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 4846 lớp 

tập huấn, hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm 

cho 327.934 người là nông dân, người sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 

nông lâm thủy sản; sản xuất, phát hành 3.512 sản phẩm truyền thông như phóng 

sự, tin bài, video clip, 162.884 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ gấp, tờ rơi, tờ 

dán) đã đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các mô hình sản xuất kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn (như phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam từ 

năm 2016 đến nay phát sóng hàng ngày trên VTV chương trình ”Nông nghiệp 

sạch cho người Việt Nam, cho thế giới” giới thiệu các địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh nông sản an toàn tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước; cập nhật và quảng bá 

danh mục chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn ; tổ chức các phiên chợ, 

hội chợ nông sản thực phẩm an toàn...). 

- Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai đồng bộ, hiệu 

quả Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN về “Vận động và 
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giám sát bảo đảm về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020” (Chương trình 90) 

và Chương trình số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về “Tuyên truyền, vận 

động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng 

giai đoạn 2017 - 2020” (Chương trình 526). Các Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp với các Chi hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản 

và xây dựng chương trình phối hợp với các nội dung cụ thể, thiết thực. Các nội 

dung triển khai đã gắn kết, lồng ghép với các Kế hoạch, chương trình, đề án và nhiệm 

vụ công tác của các đơn vị.  

Kết quả đạt được tạo dư luận tốt trong xã hội, góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như hiểu biết, niềm tin của 

người tiêu dùng trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản 

được kiểm soát ATTP theo chuỗi đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được 

chứng nhận, xác nhận an toàn. 

3. Kết quả trong thực tiễn  

a) Về Kế hoạch bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm  

Giai đoạn 2008 – 2019, sản lượng lúa tăng từ 38,7 triệu tấn lên 43,45 triệu 

tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525 kg/năm, 

đưa Việt Nam vào nhóm 06 nước hàng đầu về chỉ số này và trở thành quốc gia 

bền vững an ninh lương thực hơn phần lớn các quốc gia đang phát triển ở châu 

Á, vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ ANLT cho các quốc gia ngày càng tăng. 

Các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành xuất khẩu lương thực thực phẩm 

thường xuyên được đánh giá, rà soát, xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, 

điều hành của Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động điều phối xuất khẩu của 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả xuất khẩu gạo 

của thương nhân đầu mối. Bên cạnh việc liên tục mở rộng sản xuất lúa gạo, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp. Kết quả Ngành trồng 

trọt: đã có 07 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 01 tỷ USD/năm, cây ăn quả 

có diện tích tăng nhanh nhất gần 150.000 ha, sản lượng lúa duy trì ở mức cao, 

năm 2019 đạt 43,45 triệu tấn. Ngành chăn nuôi: từ 2011 -2019 sản lượng thịt 

hơi tăng từ 4,17 triệu tấn lên trên 5 triệu tấn, năm 2019 thịt lợn hơi 3,3 triệu 

tấn, thịt gia cầm đạt gần 1,3 triệu tấn, thịt bò 0,35 triệu tấn, sữa các loại đạt 

gần 1 triệu tấn, trứng 13,3 tỷ quả. Ngành thủy sản: sản lượng thủy sản tăng từ 

5,43 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn năm 2019. Giai đoạn 2011 – 2019, GDP toàn 

ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá đạt 2,85%/năm; sản xuất 

hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững; vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo vững chắc an ninh 

lương thực quốc gia. 

Nhờ đó đã đảm bảo nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu 

dinh dưỡng của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu dinh dưỡng (từ 

18,2% giai đoạn 2004 -2006 xuống 10,8% hiện nay. Sự đa dạng trong chế độ ăn 

uống cũng tăng với xu hướng giảm tỷ lệ ngũ cốc, tăng tỷ lệ thịt, cá, sữa, trứng và 

giữ không đổi tỷ lệ trái cây, rau quả). 
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b) Về công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và 

thủy sản 

- Bộ đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, 

kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, 

phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc: cả nước 

đã có 1.950 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP, tương đương với diện 

tích 38,6 nghìn ha cây trồng (tăng gấp đôi diện tích giai đoạn 2016 (1.380 cơ 

sở/16,9 nghìn ha)); 11.521 trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận 

VietGAHP (tăng 1,6 lần giai đoạn 2016 (6.869 trang trại và hộ chăn nuôi)); 624 

vùng/cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản với 

tổng diện tích 5.174 ha (tăng gấp ba diện tích giai đoạn 2016 (201 giấy chứng 

nhận với diện tích 1.553 ha)). 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã 

triển khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi với 1514 chuỗi (tăng gấp 3,7 

lần số chuỗi năm 2016 (414 chuỗi), 2381 sản phẩm (tăng gấp 16 lần sản phẩm 

năm 2016 (146 sản phẩm) và 3267 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo 

chuỗi (tăng gấp 4,4 lần địa điểm bán năm 2016 (730 địa điểm)). Trong số các 

chuỗi nêu trên có sự tham gia của khoảng 100  hợp tác xã, 250 công ty, trong đó 

có một số tập đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, San Hà ....) tham gia 

mô hình chuỗi. 

 - Các đơn vị trong Ngành duy trì triển khai các Chương trình giám sát 

ATTP nông lâm thủy sản trên cả nước; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử 

lý vi phạm đặc biệt chuyển mạnh sang thanh, kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu 

hiệu vi phạm: 

 + Kết quả tỷ lệ mẫu nông thủy sản vi phạm chỉ tiêu ATTP hiện nay đã giảm 

đáng kể so với giai đoạn năm 2010 (Trong 03 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2019) 

không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol trong gần 9.000 mẫu nước 

tiểu, 2.008 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh (so với 0,4% mẫu thịt vi 

phạm chất cấm Salbutamol năm 2016); không phát hiện mẫu thịt tươi vi phạm 

về chỉ tiêu kháng sinh năm 2019, tỷ lệ vi phạm cũng đã giảm dần qua các năm 

(2018 là 0,2%, 2017 là 0,6% 2016 là 1,7%); tỷ lệ mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ 

tiêu về dư lượng thuốc BVTV năm 2019 là 1,1% cũng đã giảm dần qua các năm 

(2018 là 1,4%, 2016 là 2,05%); tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi và thủy sản chế biến vi 

phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, kim loại nặng năm 2019 chiếm 1,2% giảm 

so với năm 2018 (1,5% vi phạm)). 

+ Từ năm 2011 đến nay toàn Ngành Nông nghiệp đã kiểm tra, thanh tra 

theo kế hoạch và đột xuất 494.315 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, nông lâm thủy sản, phát hiện và xử phạt 36.166 cơ sở (chiếm 7,3%, 

giảm so với năm 2010 (tỷ lệ vi phạm là 10,8%)) với số tiền 225 tỷ đồng. Ngoài 

ra Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Công an, Bộ Công 

thương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Hải quan,…điều tra, thanh tra, triệt phá dứt 

điểm các đường dây nhập lậu, các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng trong 

trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc phát hiện, xử lý nghiêm và 
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công khai các vi phạm đã củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng nông 

lâm thủy sản nội địa. 

c) Về chương trình cung cấp nước sạch nông thôn  

Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn (MTQG NS&VSMTNT) được thực hiện qua 3 giai đoạn (giai đoạn I từ 

1999 – 2005, giai đoạn II từ 2006-2010, giai đoạn III từ 2012-2015). Kết quả 

thực hiện các mục tiêu của Chương trình đến hết năm 2015 như sau: Tỷ lệ % 

dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 86,2% (chưa đạt mục tiêu đề 

ra là 85%), trong đó tỷ lệ % sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế là 

45%  (đạt mục tiêu đề ra là 45%). 

Sau khi Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn III kết thúc năm 

2015, từ năm 2016 trở đi, nguồn lực thực hiện cấp nước sạch nông thôn được bố trí 

từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới 

(MTQG Xây dựng NTM) giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT được giao nhiệm vụ số 09 “Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp 

nước sinh hoạt cho người dân” thông qua tiêu chí số 17.1 “tỷ lệ dân nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế”. Kết quả thực 

hiện đến nay: tỷ lệ % dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 88,5% 

(chưa đạt mục tiêu đề ra là 95%), tỷ lệ % dân nông thôn được sử dụng nước 

sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế là 62,5% (vượt mục tiêu đề ra là 60%). 

d) Về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói"  

Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 với 

mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh 

dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt 

Nam; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) do Chính 

phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc. Chương trình gồm 05 nhiệm 

vụ: (1) Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý 

quanh năm; (2) Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi không còn là vấn đề có ý 

nghĩa sức khỏe cộng đồng hoặc ở mức thấp; (3) Phát triển hệ thống lương thực, 

thực phẩm bền vững; (4) Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất 

và thu nhập; (5) Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực 

phẩm.  

Bộ cũng đang xây dựng mô hình điểm nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà Vinh để làm thí điểm sau đó đánh giá để 

tiếp tục nhân rộng ra 25 tỉnh có huyện nghèo trong năm 2020; tổ chức biên soạn 

bài giảng tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã về triển khai sản xuất nông nghiệp 

đảm bảo dinh dưỡng và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an ninh hộ gia đình, tiêu 

chí đánh giá, sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo dinh 

dưỡng để triển khai thí điểm tại các tỉnh có huyện nghèo trong năm 2020; ban 

hành văn bản số 1566/BNN-KTHT ngày 03/3/2020 đề nghị UBND các tỉnh thực 

hiện chương trình bố trí kinh phí triển khai dự án nông nghiệp đảm bảo dinh 
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dưỡng năm 2020, Chương trình Khung bài giảng tập huấn thí điểm cho cán bộ 

triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng và người dân xây 

dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng (Quyết định số 1464/QĐ-

BNN-KTHT ngày 20/4/2020). Tiếp tục phối các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tổ chức tập huấn cho cán bộ và người dân nắm bắt và biết cách xây dựng 

dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an ninh 

hộ gia đình, cuối năm sẽ có đánh giá giữa kỳ để nhân rộng ra các tỉnh từ năm 

2021. 

4. Tăng cường khoa học công nghệ, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nâng 

cao năng lực trong các hoạt động liên quan đến dinh dưỡng  

Công tác đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP đã 

được Bộ quan tâm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện (Từ năm 2016 đến nay 

các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và các tỉnh/thành phố đã tổ chức 500 lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nông 

lâm thủy sản (quản lý chất lượng, đánh giá phòng kiểm nghiệm, thanh tra 

chuyên ngành, đánh giá VietGAP, nuôi trồng thủy sản...) cho hơn 12.000 lượt 

cán bộ Ngành nông nghiệp). 

Bộ cũng đã triển khai 152 dự án khuyến nông về: cải tạo, nâng cao chất 

lượng giống vật nuôi, cây trồng; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, liên kết 

sản xuất; áp dụng VietGAP, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, 

sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm cho vật nuôi, cây trồng; các dự án 

phát triển vật nuôi, cây trồng bản địa và đặc sản; hợp tác quốc tế về khuyến 

nông. Nhìn chung các dự án đã triển khai đồng bộ, từ xây dựng mô hình trình diễn, 

đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền và đã đạt được kết quả đánh khích lệ, góp 

phần không nhỏ trong việc phát triển, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và thủy sản 

ngày càng được nâng cao năng suất và chất lượng, cung cấp lương thực, thực phẩm giá 

trị cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Bộ đã chỉ đạo tăng cường năng lực hoạt động kiểm nghiệm chất lượng sản 

phẩm nông lâm thủy sản trong và ngoài ngành bằng việc chủ trương đẩy mạnh 

xã hội hóa công tác kiểm nghiệm, kiểm tra chứng nhận nông lâm thủy sản. Từ 

năm 2011 đến nay Bộ đã chỉ định 113 Phòng thử nghiệm còn hiệu lực, 33 tổ 

chức chứng nhận hợp quy còn hiệu lực để phục vụ công tác quản lý chất lượng 

vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. 

5. Về kinh phí triển khai một số hoạt động chính liên quan đến dinh 

dưỡng  

 

STT 
Tên Chương 

trình/Dự án 
Nguồn 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

được 

phân bổ 

(tỷ đồng) 

Kinh phí 

đã giải 

ngân (tỷ 

đồng) 

1 
Chương trình MTQG 

NS&VSMTNT 

ngân sách nhà 

nước và vốn viện 

trợ quốc tế 

từ  2012  - 

2015 
18.899 18.899 
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STT 
Tên Chương 

trình/Dự án 
Nguồn 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

được 

phân bổ 

(tỷ đồng) 

Kinh phí 

đã giải 

ngân (tỷ 

đồng) 

2 

Chương trình MTQG 

Xây dựng Nông thôn 

mới 

ngân sách nhà 

nước 

từ 2016- 

2019 
1.405 1.405 

3 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2011-

2015 (về bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

trong sản xuất nông, lâm, 

thủy sản) 

ngân sách nhà 

nước 

2011-2015 277,92 277,92 

4 

Chương trình mục tiêu y 

tế - dân số (dự án an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp) 

ngân sách nhà 

nước 

2016 - 2020 121,3 chưa kết thúc 

5 152 Dự án khuyến nông 
NSNN và hỗ trợ 

quốc tế (FAO) 2016 - 2020 1100,059 chưa kết thúc 

 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

 1. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, liên kết với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở nhiều địa phương còn 

chậm dẫn đến sản lượng, quy mô liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực 

phẩm an toàn còn hạn chế. Chính sách đối với nông dân, địa phương và doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo bộc lộ một số bất cập. Chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi nghề cho nông dân chưa đủ mạnh, nên nông dân có xu hướng giữ 

ruộng làm vật "bảo hiểm" mặc dù đã ngừng canh tác hoặc cho thuê ruộng ngắn 

hạn phi chính thức. 

2. Quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương không ổn định, nhiều nơi 

chuyển đổi đất lúa nhưng ưu tiên cho mục đích phi nông nghiệp. Việc chậm 

thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất đang là "nút thắt" lớn cho sản xuất lương 

thực, thực phẩm hàng hóa, quy mô lớn. 

3. Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP nông 

lâm thủy sản tại các địa phương biến động, không đồng nhất. Nguồn lực tại các 

địa phương chưa đáp ứng để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý, thanh tra 

về ATTP theo phân công, phân cấp, đặc biệt là trong tổ chức ký cam kết tuân 

thủ qui định ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc 

diện cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

4. Ở một số địa phương việc phổ biến, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh 

nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định về đảm bảo ATTP chưa đầy đủ, thường 

xuyên; việc giám sát, kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời; chưa chuyển biến mạnh 

sang thanh tra đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm.  

5. Các rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản 

ngày càng chặt chẽ, phức tạp. Việc xuất khẩu nông sản, thủy sản sang EU, 
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Trung Quốc (là thị trường lớn, quan trọng) tiếp tục gặp khó khăn khi EU duy trì 

thẻ vàng và Trung Quốc chuyển sang yêu cầu nhập khẩu chính ngạch. 

6. Trong quá trình triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không 

còn nạn đói” ở Việt Nam Bộ Nông nghiệp có gặp một số khó khăn cần rút kinh 

nghiệm: 

+ Đây là Chương trình mới, cần có sự tham gia của các đơn vị đặc biệt là 

giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Y tế (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) để 

thực hiện lồng ghép sản xuất nông nghiệp với dinh dưỡng nên trong quá trình 

triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. 

+ Công tác tuyên truyền để cán bộ, người dân tham gia chương trình nắm 

được ý nghĩa, mục tiêu chưa nhiều. 

+ Huy động nguồn lực để triển khai chương trình còn nhiều hạn chế, để 

thực hiện được cần đảm bảo nội dung và nguồn lực để mở rộng chương trình từ 

năm 2021. 

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 -2030 

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, các hộ gia 

đình đều được tiếp cận lương thực, thực phẩm an toàn, chất lượng và đầy đủ 

dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe và nâng cao tầm vóc người dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về sản xuất lương thực, thực phẩm: sử dụng linh hoạt và nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất lúa, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa, sản xuất ít nhất 35 

triệu tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu 

cầu con người, chế biến, chăn nuôi, dự trữ và một phần xuất khẩu. Phát triển rau 

đậu các loại với diện tích 1,3 -1,5 triệu ha và sản lượng 16-17 triệu tấn; sản 

lượng thịt hơi các loại 6,5 – 7 triệu tấn, sữa tươi 2,3 -2,5 triệu tấn, trứng gia cầm 

22 -23 tỷ quả; sản lượng thủy sản 9-10 triệu tấn. 

b) Về khả năng tiếp cận, chi trả lương thực, thực phẩm: đảm bảo đủ 

nguồn cung lương thực, thực phẩm có chất lượng với tốc độ tăng sản lượng cao 

hơn tốc độ tăng dân số. Nông dân sản xuất lúa ở các vùng sản xuất lúa hàng hóa 

tập trung quy mô lớn có lãi bình quân trên 35% so với giá thành sản xuất. Thu 

nhập của người dân nông thôn cao hơn 2 lần năm 2020; giảm tỷ lệ chi tiêu cho 

nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong tổng chi tiêu của hộ gia đình 

xuống dưới 30% 

c) Về an ninh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Đảm bảo nhu cầu dinh 

dưỡng với khẩu phần ăn cân đối, giảm tỷ trọng sử dụng gạo, tăng sử dụng thịt, 

sữa, trứng, cá, rau, quả các loại góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

nhân dân, đặc biệt là trẻ em tuổi học đường. Nâng cao mức tiêu thụ calo lên trên 

2.500 Kcal/người/ngày; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể 

thấp còi dưới 19% và thể nhẹ cân còn dưới 10,5%; tỷ lệ béo phì của trẻ em dưới 
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05 tuổi ở nông thôn dưới 5% và thành thị dưới 10%. Giảm tỷ lệ mẫu nông thủy 

sản vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm xuống dưới 01%. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm  

  a) Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng 

vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, triển khai Đề án an 

ninh lương thực quốc gia, Chương trình cung cấp nước sạch nông thôn, Chương 

trình hành động "Không còn nạn đói ở Việt Nam" nhằm đảm bảo chất lượng, an 

toàn và dinh dưỡng trong thực phẩm nông lâm thủy sản cung cấp cho người dân 

Việt Nam. 

  b) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn 

kỹ thuật quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP, an ninh lương thực quốc gia, đảm 

bảo cung cấp nước sạch nông thôn hài hòa với các chuẩn mực quốc tế và tạo 

môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, đảm bảo ATTP. 

Đẩy mạnh rà soát, loại bỏ các loại vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất 

lượng, an toàn khỏi danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của 

pháp luật; 

 c) Mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tăng đầu tư cải 

thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày 

bán nông sản, thủy sản tươi sống. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm 

nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn;  

d) Tiếp tục nghiên cứu, phát triển nâng cao chất lượng giống vật nuôi, cây 

trồng năng suất, chất lượng cao, phù hợp từng vùng miền, chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật tiên tiến, liên kết sản xuất; các dự án khuyến nông áp dụng VietGAP, 

truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản suất theo hướng hữu cơ, 

an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm để cung cấp lương thực, thực 

phẩm trong nước và xuất khẩu. 

đ) Phối hợp với Báo, Đài, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ Việt Nam...tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP nông 

lâm thủy sản, an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo cung cấp nước sạch nông 

thôn; truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

chất lượng, an toàn; 

e) Chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tổ chức giám sát, tiếp 

tục chuyển mạnh sang kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc 

các vi phạm về ATTP, an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo cung cấp nước 

sạch nông thôn. 

g) Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý các 

rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam. Phối hợp với các Bộ, Ngành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, thủy sản; 
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h) Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức lực lượng quản lý chất lượng, 

ATTP, chế biến và phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

ATTP. Tổ chức đánh giá, chỉ định, giám sát cơ sở kiểm nghiệm vật tư nông 

nghiệp, ATTP theo quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong đó có Viện Dinh 

dưỡng Quốc gia triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết 

định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 ban hành Chương trình hành động Quốc 

gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam về: Xác định nhu cầu dinh dưỡng cho các 

độ tuổi của người dân trong hộ gia đình, Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 

tuổi .../. 

      BỘ NÔNG NGHIỆP  

                                                            VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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